
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND       P. Thạch Khôi, ngày       tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán: Xác định giá đất  

cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất  

thực hiện dự án Cơ sở sản xuất hương sạch Bách Diệp. 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 

doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành 

phố Hải Phòng năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị định: số 214/2025/NÐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/06/2024 của Chính phủ Quy định về 

giá đất; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 

của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 
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chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND thành 

phố về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà 

nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Văn bản số 2061/SNNMT-KTĐGĐ ngày 02/3/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc quyết định giá đất cụ thể theo quy định tại nghị 

quyết số số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án: Cơ sở sản xuất hương sạch Bách Diệp (điều 

chỉnh lần thứ nhất); 

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 52/TB-UBND ngày 07/3/2025 của 

UBND thành phố Hải Dương về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở sản 

xuất hương sạch Bách Diệp; 

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị tại Tờ trình số 74/TTr-

KTHTĐT ngày 16 tháng 3 năm 2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cơ sở sản xuất hương sạch 

Bách Diệp, cụ thể như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cơ sở sản xuất hương sạch Bách Diệp. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thạch Khôi. 

3. Địa điểm, quy mô thực hiện: Tổng diện tích đất cần định giá là 

8.441,0 m2, bao gồm: 8.441,0 m2 đất nông nghiệp. 

4. Trình tự, nội dung thực hiện dự án: 

- Công tác chuẩn bị. 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin. 

- Lựa chọn phương pháp định giá đất. 

- Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo 

Chứng thư định giá đất. 

- In, sao, lưu trữ, phát hành Chứng thư định giá đất. 



3 

  

5. Sản phẩm giao nộp: 

- Chứng thư định giá đất. 

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất. 

6. Dự toán kinh phí: Tổng dự toán kinh phí (làm tròn số): 38.694.000 

đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng). 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

7. Nguồn vốn: Ngân sách cấp xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

Điều 2. Giao phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị lựa chọn đơn vị tư vấn có 

năng lực theo quy định và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai lập dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND&UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô 

thị, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường (để b/c);  

- CT, các PCT UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tăng Văn Quản 
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PHỤ BIỂU: TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nhiệm vụ: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án: Cơ sở sản xuất hương sạch Bách Diệp. 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch UBND phường 

Thạch Khôi) 

STT Nội dung 
Giá trị trước 

thuế (đồng) 

Thuế VAT 

(8%) 

Giá trị sau 

thuế (đồng) 

A Đơn giá sản phẩm 33.177.579 2.654.206 35.831.785 

1 Chi phi trực tiếp 28.564.690 2.285.175 30.849.865 

a Chi phí nhân công 27.749.493 2.219.959 29.969.452 

  + Nội nghiệp 21.394.551 1.711.564 23.106.116 

  + Ngoại nghiệp 6.354.941 508.395 6.863.336 

b Chi phí vật liệu 391.101 31.288 422.389 

  + Nội nghiệp 285.261 22.821 308.082 

  + Ngoại nghiệp 105.840 8.467 114.308 

c Chi phí dụng cụ 110.991 8.879 119.870 

  + Nội nghiệp 94.779 7.582 102.361 

  + Ngoại nghiệp 16.212 1.297 17.509 

d Chi phí khấu hao thiết bị 313.105 25.048 338.154 

  + Nội nghiệp 226.395 18.112 244.507 

  + Ngoại nghiệp 86.710 6.937 93.647 

2 Chi phí chung 4.612.889 369.031 4.981.920 

  + Nội nghiệp 3.300.148 264.012 3.564.160 

  + Ngoại nghiệp 1.312.741 105.019 1.417.760 

B Chi phí khác 2.862.903   2.862.903 

1 Chi phí khảo sát, lập dự toán 457.035   457.035 

2 Chi phí kiểm tra, nghiệm thu 1.405.868   1.405.868 

3 
Chi phí khai thác cơ sở dữ liệu về giá 

đất (10.000 đồng/thửa)*50 thửa/loại đất 
1.000.000   1.000.000 

  Tổng giá trị thanh toán: 36.040.481 2.654.206 38.694.687 

  Làm tròn 36.040.000 2.654.000 38.694.000 

Số tiền bằng chữ: Ba mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng./. 
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